	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

           Số:   313     / QĐ-ĐHL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 04 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mức thu phí học lại học kỳ I & II năm học 2023-2024 các khóa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ/TTg ngày 10/10/2000 của Chính phủ về việc thay đổi tổ chức Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, tách trường Đại Học Luật TP.Hồ Chí Minh thành một trường độc lập trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/04/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ nghị quyết số  81/NQ-HĐT ngày  20 /03/ 2023 của Hội đồng Trường thông qua mức thu học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027;

Căn cứ nghị quyết số 110/NQ-HĐT ngày  05/09/2023 của Hội đồng Trường về mức học phí áp dụng cho các lớp thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học ngành Luật giảng dạy bằng tiếng Anh;

Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ nghị quyết số  145/NQ-HĐT ngày  16/04/2024 của Hội đồng Trường thông qua học phí chương trình đào tạo cử nhân hệ vừa làm vừa học của trường Đại học Luật TP.HCM;

Căn cứ mức thu học phí năm học 2023-2024;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức thu phí học lại năm học 2023-2024 các khóa như sau.   
	STT
	Hệ đào tạo
	 Phí HL 01 tín chỉ  HK1
	Phí HL 01 tín chỉ  HK2

	1
	2
	3
	4

	I
	CHÍNH QUY K 44, 45 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC
	 
	

	1
	CQ VB1
	              520.000   
	             590.000   

	2
	CQ QTL VB1
	460.000
	             520.000   

	3
	CQ CLC K44-45 (ngành Luật, Quản trị kinh doanh)
	           1.300.000   
	          1.470.000   

	4
	CQ CLC QTL K 44, 45
	           1.290.000   
	          1.450.000   

	5
	Anh văn pháp lý K 45, 46
	           1.030.000   
	          1.030.000   

	II
	CHÍNH QUY K 46, 47, 48
	 
	

	1
	CQ VB1 (ngành Luật, Quản trị kinh doanh)
	              520.000   
	             910.000   

	2
	CQ VB1 QTL K46, 47
	              460.000   
	             960.000   

	3
	CQ CLC K46, 47 (ngành Luật, Quản trị kinh doanh)
	           1.300.000   
	          1.840.000   

	4
	CQ CLC QTL K46, 47
	           1.290.000   
	          1.930.000   

	5
	CQ CLC Tiếng Anh K46, 47, 48
	           4.380.000   
	          1.840.000   

	6
	Anh văn pháp lý tất cả các khóa
	           1.030.000   
	          1.030.000   

	III
	CQ VB2 

	1
	CQ VB2
	770.000   
	1.040.000

	IV
	VLVH CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2020-2021 TRỞ VỀ TRƯỚC 

	1
	VLVH VB1 4 năm tại trường
	          580.000   
	670.000

	2
	VLVH CLC 4 năm
	          580.000   
	670.000

	3
	VLVH NCXH VB 1 4 nam 
	          580.000   
	670.000

	4
	VLVH VB2 3 năm tại trường
	          700.000   
	810.000

	5
	VLVH VB2 3 năm NCXH 
	          700.000   
	810.000

	IV
	VLVH CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2021-2022 VÀ CÁC KHÓA SAU 

	1
	VLVH VB1 4,5 năm tại trường
	650.000   
	870.000

	2
	VLVH CLC 4,5 năm
	       650.000   
	870.000

	3
	VLVH NCXH VB 1 4,5 năm 
	       650.000   
	870.000

	4
	VLVH VB2 3 năm tại trường
	       700.000   
	870.000

	5
	VLVH VB2 3 năm NCXH 
	       700.000   
	870.000

	V
	 SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2020-2021 VỀ TRƯỚC

	1
	CQ VB1 nước ngoài
	520.000   
	590.000

	2
	VLVH VB1 nước ngoài
	580.000   
	670.000

	3
	CQ CLC nước ngoài
	       1.300.000   
	1.470.000

	4
	CQ CLC QTL nước ngoài
	1.290.000   
	1.450.000

	5
	CQ VB2 nước ngoài
	       770.000   
	1.040.000

	6
	SV Lào - Sở GDĐT TP.HCM -
	          520.000   
	590.000

	VI.
	SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2021-2022 VÀ CÁC KHÓA SAU

	1
	CQ VB1 nước ngoài
	       520.000   
	910.000

	2
	VLVH VB1 nước ngoài
	       650.000   
	870.000

	3
	CQ CLC nước ngoài
	       1.300.000   
	1.840.000

	4
	CQ CLC QTL nước ngoài
	1.290.000   
	1.930.000

	5
	CQ VB2 nước ngoài
	       770.000   
	1.040.000

	6
	VLVH VB2 nước ngoài
	       700.000   
	870.000

	7
	SV Lào - Sở GDĐT TP.HCM -
	          520.000   
	910.000


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mức thu phí học lại trên áp dụng cho năm học 2023-2024. 
Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế toán, Đào tạo, Quản lý hệ VLVH, Sau đại học, Công tác sinh viên; Giám đốc các Trung tâm: Công nghệ thông tin, Tư vấn tuyển sinh, Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên; trưởng các khoa, đơn vị có liên quan và sinh viên các lớp tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./..

	Nơi nhận:
	
	HIỆU TRƯỞNG

	- Như Điều 3;

- Các phó hiệu trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Đăng website Trường (để công khai);

- Lưu: VT, TCKT.

	
	

	
	
	


